
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2018

S C T S C T S C T S C T S C T S C T S C T

1 002B Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức 1721702039502 1721702015711 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

2 003 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức 1721702015710 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

3 003B Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

4 004 1721702002902 Tại chức 1721702015707 Tại chức Tại chức 1721702015703 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

5 004B Tại chức Tại chức

6 005 1721702015709 Tại chức 1721702015706 Tại chức Tại chức Tại chức 1721702015705 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

7 006 1721702002903 Tại chức CTY Tại chức 1721702015712 Tại chức 1721702015704 Tại chức 1721702015708 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

8 101 17227150001301 17227150001201

9 101A NCS-QTKD NCS-QTKD NCS-QTKD NCS-QTKD NCS-QTKD NCS-QTKD NCS-QTKD NCS-QTKD

10 102 1721101091107 1721101090907

11 103

12 103A 1721702039507 1721702030301 1721702019501

13 104 Tại chức Tại chức Tại chức 1721101057101 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

14 105 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

15 106 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

16 107 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

17 108

18 MBA01

19 MBA02

20 103B Tại chức Tại chức Tại chức
16HELP01

16HELP02
Tại chức Tại chức Tại chức

21 104B Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức MKT302 Tại chức Tại chức

22 105B 17HELP-KT2 TTNNTH IP TTNNTH 17HELP-KT1 TTNNTH TTNNTH TTNNTH TTNNTH

23 201 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức 1721702039504 Tại chức Tại chức

24 201B

25 202 Tại chức 1721702039505 1721702039501 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

26 202B 1721101022901 1721101022901

27 203 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

28 203B 1721101030602

29 204 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức 1721702039506 Tại chức Tại chức

30 204B

31 205 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức 1721702039503 Tại chức Tại chức

32 205B 1721101029601

33 206 Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức Tại chức

34 206B 1721702019403 1721101002901

35 207  

36 207B

37 208 1721702039508 1721702019502

38 208B 1721101003501 1721101047701 1721101057102 1721101003501 1721101022001 1721101087801 17213010024101

39 209 1721702039701

40 210 TTNNTH TTNNTH TTNNTH TTNNTH TTNNTH
BSKT 

đến ngày 19.5

BSKT 

đến ngày 19.5
TTNNTH

BSKT

 đến ngày 19.5

BSKT

 đến ngày 19.5

41 301 17213010025101 17213010033101 17213010025101

42 302

43 303

44 304

45 305

46 301B 15HELP02 14HELP02
15HELP04

15HELP03
15HELP03 15HELP02 15HELP04

47 302B 15HELP04
15HELP04

15HELP03
14HELP03 14HELP03

48 303B 14HELP02 14HELP02

49 304B 14HELP04 14HELP04 14HELP04

50 305B 15HELP01
14HELP03

14HELP01
TCNHK11 15HELP01

15HELP02

15HELP03
NCS-TCNH 15HELP01 14HELP01 TCNHK11 15HELP02 NCS-TCNH 14HELP01 15HELP01 TCNHK11 NCS-TCNH QTKD 9-2 TCNHK11

51 306B
16HELP01

16HELP02
QTKD 9-1 QTKD 9-2

16HELP01

16HELP02
QTKD 9-1 14HELP01 QTKD 9-2

14HELP02

14HELP03

14HELP04

QTKD 9-1
16HELP01

16HELP02
QTKD 9-2 QTKD 9-1

52 401

53 401B QTKD K10 QTKD K10 QTKD K10 QTKD K10 QTKD K10 QTKD K10 QTKD K10

54 402

55 402B TCNH-K10 TCNH-K10 TCNH-K10 TCNH-K10 TCNH-K10 TCNH-K10 TCNH-K10

56 403

57 PM403B 17227150000812 17227150000826 17227150000802 17227150000811 1721702026505 1721702026506 1721702026501 1721702026504 1721702026503 1721702026502 1721702031504 1721702031503

58 404

59 404B TCNH 9-1 TCNH 9-2 TCNH 9-1 TCNH 9-2 TCNH 9-1 TCNH 9-2 TCNH 9-1 TCNH 9-2

60 405

61 406

62 407

63 501

64 501B HTKT-K9 1721702039705 HTKT-K9 HTKT-K9 HTKT-K9 HTKT-K9 HTKT-K9

65 502 17213010291101

66 502B 1721702039704 QTKDK11 QTKDK11 QTKDK11 QTKDK11

67 503 17213010079101 1721301002601

68 503B

69 504 1721301002602 1721301021201 1721301008801 1721301008801

70 504B

71 505 1721301084501 1721101008401 17213010637101 1721301091001 1721301068401

72 506 1721101014401 1721301068901 1721301079801 1721301008101

73 507 1721301084502 1721301028901 1721301085701 1721301090901 1721101085207

74 506B LLCT LLCT LLCT LLCT

76 507B TCNH-8 TCNH-8 TCNH-8 1721101082701 TCNH-8 TCNH-8 TCNH-8 TCNH-8 TCNH-8

77 PH.213

78 HT6

THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
STT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 CƠ SỞ 2C PHỔ QUANG, PHƢỜNG 2, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM

PHÒNG
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

BAN QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÒNG HỌC 

TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO UFM (Từ ngày 23/4 - 29/4/2018)



S C T S C T S C T S C T S C T S C T S C T

1 A301

2 A303

3 A305

4 A306

5 A307

6 A308

7 A401

8 A402 1721101084214

9 A403

10 A404

11 A405

12 A406

13 A407

14 A408

15 A501

16 A502

17 A503

18 A504

19 A505

20 A506

21 A507

22 A508

23 A601 1721101078312 1721101078301 1721101078306

24 A602 1721101084503 1721101081502 1721101078201 1721101085201

25 A603 1721101084513 1721101091106 1721101081505

26 A604

27 A605

28 A606

29 A607

30 A608

31 A609

32 A610 1721101091105

33 A611

34 A612

35 A302

36 A304

37 HTL7

S C T S C T S C T S C T S C T S C T S C T

1 NTT01

2 NTT02

3 NTT03

4 NTT04

S C T S C T S C T S C T S C T S C T S C T

1 PM01 17227150000812 17213010637101

2 PM02 1721101063801 1721101063819 1721101063801 1721101063805 1721101063806 1721101063823 1721301074602

3 PM03 1721101063825 1721101063802 1721101063808 1721101063803 1721101063822 1721101063811 1721101063827 1721101063813

4 PM04 1721101063847 1721101063804 1721101063812 1721101063810 1721101063815 1721101063828 1721101063834

5 PM05 17227150000806 17227150000805 17227150000821 17227150000815 1721702026502 1721702026503 17227150000806 17227150000813

6 PM06 1721101063830 1721101063817 1721101063835 1721101063821 1721101063832

7 PM07 1721101063814 1721101063819 1721101063828 1721702026505 1721101063809 1721101063830 1721101063836

8 PM08 1721101063840 1721101063820 1721101063818 1721101063833

9 PM09 1721101063847 1721702026506 1721101063825 1721101063820
172170202650

1
1721101091007

10 PM10

S C T S C T S C T S C T S C T S C T S C T

1 B.001 K106 K106 K106

2 B.002 K105 K105

3 B.004

4 B.005

5 B.201

6 B.202

7 B.203

8 C.001

8 C.002

9 C.101

10 C.201

11 C.202

12 C.301

13 C.302

             Phòng họp + Hội trường

 CƠ SỞ 306  Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

THỨ 5

STT

THỨ 2

PHÒNG

THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬTTHỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

 CƠ SỞ 778NK

STT PHÒNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

 CƠ SỞ 343/4  Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

STT PHÒNG
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

THỨ 2 CHỦ NHẬT

              Khu A

THỨ 3 THỨ 4

 CƠ SỞ 1 (2/4 TRẦN XUÂN SOẠN, PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY, Q.7, TP.HCM)

STT PHÒNG
THỨ 6 THỨ 7



14 HT300

15 PMB102

16 PMC102

S C T S C T S C T S C T S C T S C T S C T

1 P.04 17227150001302 17227150001202

2 P.05 17227063027515 17227063027516 17227063027515

3 P.101A 17227150000701

4 P.101B

5 P.102A

6 P.102B

7 P.103 17227063027513 17227063027514

8 P.104 17227063027511 17227063027512

9 P.105 17227063027509 17227063027510

10 P.106 17227063027508 17227063027507 17227063027507 17227063027508

11 P.107

12 P.108 17227063027506 17227063027505 17227063027506 17227063027505

13 P.109 17227063027503 17227063027504 17227063027503

14 P.110 17227063027501 17227063027502 17227063027502

15 P.201 17221160002401

16 P.203 17221064019003 17221064019014 17221064019005 17221064019015 17221064019007 17221064019016 17221064019009 17221064019010

17 P.204

18 P.205 17221160003022

19 P.207

20 P.208

21 P.209

22 P.301

23 P.302

24 P.303

25 P.304

26 P.305

27 P.306 17221160002403 17221160002404

28 P.307

29 P.308 17221160000902 17221160001302 17221160001102

30 P.309

31 P.401 17221160002201

32 P.402 17221160002404

33 P.403

34 P.404

35 P.405

36 P.406

37 PM107 17227150000814 17227150000801 17227150000807 17221044027547 17221044027548 17221044027537 17227150000824

38 PM108 17221044027506 17221044027518 17221044027513 17221044027508 17221044027514 17221044027509 17221044027515 17221044027504 17221044027516 17221044027505

39 PM201 17221044027508 17221044027501 17221044027503 17221044027543 17221044027510 17221044027502 17221044027511 17221044027548 17221044027512 17221044027544

40 PM202 17227150000803 17221044027545 17227150000814 17227150000807 17227150000809 17227150000808 17227150000823 17227150000820 17227150000822 17227150000810

41 PM205 17227150000824 17227150000825 17221044027519 17227150000803 17227150000822

42 PM206 17221044027524 17221044027536 17221044027520 17221044027531 17221044027521 17221044027533 17221044027522 17221044027534

43 PM207 17227150000817 17227150000825 17227150000818 17227150000816 17227150000804 17227150000819 17227150000816 17221160002401

44 LAB101

45 LAB104

46 STTQ9

47 SÂN TT1

48 HTA

1    Khoa Sau ĐH + Cơ sở 2C Phổ Quang: 0808.3969

2    Trung tâm HTQT Thứ 2 - Thứ 7 (từ 7h00 - 17h30) Ông Nguyễn Đình Thi - 0166.759.2786

Bà Bùi Thị Hồng Nhung - 0937.997.243

3    Liên thông, Văn bằng 2 Tối + Chủ Nhật ( từ 7h00 - 17h30) Ông Nguyễn Ngọc Long - 0908.560.785

5    CLC, ĐB, IP (Khu B) + Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn: 

6    Viện NCKTUD Thứ 2 - Thứ 7 (từ 7h00 - 17h30) Bà Trần Thị Xuân Lan - 0122.188.2188

7    Tại chức Ông Lê Trần Tấn Tài - 0972.534.069

8    Trung Tâm TH-NN + Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 6h30 - 17h45) Bà Trần Thị Kim Thoa - '0934100873

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - '0938516458

+ Cơ sở Quận 9: 

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 6h30 - 17h45) Bà Nguyễn Thị Kim Liên - '0166.355.2747

Bà Trương Thị Hồng Hà - '0903882122

 CƠ SỞ Q9

STT PHÒNG
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT


